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1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận, trả hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân thực hiện xin khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên để phục vụ cho hoạt động gây nuôi thương mại, bảo tồn loài, nghiên cứu khoa học.
2. PHẠM VI

Áp dụng đối với: Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm - thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ rừng hoặc cá nhân, tổ chức khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên (trong trường hợp cá nhân, tổ chức khai thác không phải là chủ rừng).
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

- KTĐVRTT: Khai thác động vật rừng thông thường. 
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Cơ sở pháp lý: 
- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017.

- Điều 11 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

	5.2
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: Không

	
	Nêu các điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

	5.3
	Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. 

- Nộp hồ sơ qua bưu điện đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại https://dichvucong.angiang.gov.vn/ 
hoặc https://dichvucong.gov.vn

	5.4
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.
	x
	

	5.5
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	5.6
	Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc (56 giờ làm việc).

	5.7
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

	5.8
	Lệ phí: không

	5.9
	Quy trình xử lý công việc:

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	Bước1
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Chi cục Kiểm lâm tại TTPVHCC tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ vế Chi cục Kiểm lâm
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	4h làm việc
	Giấy TNHS&HTKQ kèm theo phiếu KSGQHS

	Bước 2
	- Xử lý, thẩm định hồ sơ, xác minh (nếu có)
	QLBVR BTTN-CCKL
	16h làm việc
	Mẫu số 09 Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên


	Bước 3
	- Xem xét trình lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đề nghị thành lập hội đồng thẩm định.
- Gửi Thư mời họp thẩm định cho các cơ quan có liên quan.
	Trưởng phòng QLBVRBTTN
	04h làm việc
	

	Bước 4
	- Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác và lập biên bản thẩm định phương án khai thác.


	Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi khai thác.
	24h làm việc
	Biên bản thẩm định

	Bước 5
	- Phòng QLBVRBTTN trình Biên bản thẩm định và văn bản trả kết quả cho lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.
- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm xem xét trả Kết quả cho Văn Thư Chi cục Kiểm lâm để phát hành văn bản.
	Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm
	4h làm việc
	Văn bản trả kết quả

	Bước 6
	- Văn thư Chi cục Kiểm lâm cho ký số phát hành văn bản.
	Văn thư Chi cục Kiểm lâm
	2h làm việc
	Văn bản trả kết quả

	Bước 7
	- TTPVHCC tiếp nhận văn bản chữ ký số gửi trả kết quả
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	2h làm việc
	Văn bản trả kết quả


6. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên biểu mẫu

	1
	Mẫu số 09
	Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 

	
	
	


7. HỒ SƠ LƯU 

  Hồ sơ lưu bao gồm các tài liệu sau:

	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1
	- Lưu giữ bản sao của Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên đã được Chi cục Kiểm lâm phê duyệt thực hiện. Hoặc văn bản thông báo từ chối phê duyệt phương án khai thác của Chi cục Kiểm lâm.

	2
	Hồ sơ được lưu tại phòng Quản lý Bảo vệ rừng và Bảo tồn Thiên nhiên, thời gian lưu 05 năm.


Mẫu số 09. Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
(Ban hành kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG TỪ TỰ NHIÊN
I. THÔNG TIN VỀ CHỦ RỪNG
1. Tên và địa chỉ
- Tổ chức: tên đầy đủ; địa chỉ; điện thoại liên hệ; số giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập; ngày cấp, nơi cấp.
- Cá nhân: họ và tên; địa chỉ thường trú; số điện thoại liên hệ; số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước; ngày cấp, nơi cấp.
Trường hợp chủ rừng liên kết với tổ chức, cá nhân khác để khai thác, đề nghị nêu rõ:
- Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp.
- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
2. Giới thiệu chung:
Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan,...
3. Mục đích khai thác:
II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC, LOÀI KHAI THÁC, PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
1. Tổng quan chung khu vực khai thác
a) Điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn), kinh tế, xã hội.
b) Hiện trạng rừng (kiểu rừng, diện tích), khu hệ động vật, thực vật của khu vực:
- Kiểu rừng (rừng thường xanh, rừng rụng lá ....), chất lượng rừng (rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo ...), diện tích từng kiểu rừng.
- Rừng theo phân loại rừng quy định tại Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017.
- Tổng diện tích đất không có rừng.
2. Mô tả hiện trạng của địa điểm đề nghị khai thác:
a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: ... , khoảnh: ..., tiểu khu: ...
b) Ranh giới: mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000
c) Diện tích khu vực khai thác:
d) Tên chủ rừng: địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao, cho thuê đất rừng (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo).
đ) Loại rừng/hệ sinh thái khu vực khai thác:
3. Loài đề nghị khai thác
a) Mô tả về loài:
- Đặc tính sinh học của loài.
- Độ tuổi sinh sản và mùa sinh sản.
b) Mô tả hiện trạng của loài tại khu vực đề nghị khai thác:
- Kích thước quần thể, phân bố theo sinh cảnh, mật độ/trữ lượng; tăng trưởng số lượng (số lượng sinh sản trung bình hàng năm, tỷ lệ sống sót).
- Số lượng con trưởng thành (số con cái và đực).
- Số lượng con non (số con đực và cái nếu phân biệt được).
- Số lượng con già (không còn khả năng sinh sản).
- Đánh giá sự biến đổi của quần thể sau khi khai thác trong thời gian tới.
c) Tài liệu kèm theo:
- Bản đồ điều tra, phân bố loài đề nghị khai thác tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
- Các tài liệu khác nếu có.
4. Phương án khai thác
a) Loài đề nghị khai thác:
- Tên loài (gồm tên thông thường và tên khoa học).
- Loại mẫu vật khai thác.
- Số lượng (tổng số lượng) và đơn vị tính.
- Tổng số lượng cá thể đực, số lượng cá thể cái.
- Độ tuổi (con non, con trưởng thành).
b) Thời gian khai thác: từ ngày ... tháng ... năm ...đến ngày ... tháng ... năm ... (tối đa không quá 03 tháng).
c) Phương pháp khai thác:
- Phương tiện, công cụ sử dụng trong khai thác: tên, số lượng ...
- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...).
- Phương thức khác.
d) Danh sách những người thực hiện khai thác.
	 
	………, ngày…….tháng……năm ....
CHỦ RỪNG
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)


PHÊ DUYỆT CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM SỞ TẠI
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
………., ngày…… tháng……. năm ....
(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)
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